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Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Tươi 15/8/1995
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Phường Quảng Cát, TP 

Thanh Hóa

Phường Quảng Cát, TP 

Thanh Hóa

2 Phạm Thị Thủy 15/6/1990
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Dân Quyền, huyên Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân Quyền, huyên Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3 Nguyễn Thị Ngân 14/12/1986
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Phường Quảng Thành, 

TP Thanh Hóa

Phường Quảng Thành, 

TP Thanh Hóa

4 Lê Thị Oanh 11/8/1991
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hóa

Phường Phú Sơn, TP 

Thanh Hóa

5 Tống Thị Oanh 26/3/1991
Giáo viên môn 

Sinh học 
Cử nhân

Sư phạm Sinh 

học 

Xã Hoàng Đại, huyện 

Hoằng Hóa

Xã Hoàng Đại, huyện 

Hoằng Hóa

6 Lưu Thị Loan 05/6/1986
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Phường Thiệu Khánh, 

TP Thanh Hóa

Phường Thiệu Khánh, 

TP Thanh Hóa

7 Đặng Thị Thúy Hằng 12/8/1985
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Nhà 1 D2 Chung cư 

Đông Phát, P Đông Vệ, 

TP Thanh Hóa 

Phường Thiệu Khánh, 

TP Thanh Hóa

8 Nguyễn Thị Bốn 10/6/1987
Giáo viên môn 

Sinh học 
ĐH  

Sư phạm Sinh 

học 

Dân Quyền, huyên Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dân Quyền, huyên Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thuộc 

diện ưu 

tiên

(Kèm theo Thông báo số            /TB-HĐXT ngày     tháng      năm 2024 của Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên)

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC

(Danh sách gồm 08 người)

Ghi chú
Nơi ở hoặc nơi tạm trú 

hiện nay

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG GV

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ SÁT HẠCH (PHỎNG VẤN) HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP

Hộ khẩu thường trúTT Họ và tên

Ngày, tháng, năm 

sinh
Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Văn bằng, chứng chỉ
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